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Phản hồi bạn học 

 
 
Nhận xét bản thiết kế của bạn học 
Hãy xem lại bản thiết kế của nhóm và đưa ra nhận xét hỗ trợ cho sự đánh giá của bạn. Sau đó xem lại 
các thành phần kết cấu trong phần giải thích và phân loại từng thành phần theo mức độ phù hợp với tiêu 
chuẩn. 
 
 
Bản thiết kế 

      Kế hoạch được xây dựng 
rất chi tiết và chính xác. 

Kế hoạch được xây dựng 
có một số chi tiết. 

Kế hoạch được xây dựng 
thiếu các chi tiết. 

Bản thiết kế                  

Nguyên liệu                  

Nhận xét: 
 
 
 

    

Thành phần Giải thích chi tiết về hình 
dáng và chức năng của 
thành phần  

Hình dáng và chức năng 
của mỗi thành phần được 
giải thích nhưng không 
được hỗ trợ bởi nghiên cứu 
hoặc chưa hoàn thành và 
không chính xác  

Không giải thích hình dáng 
và chức năng. 

Thành lũy – Một 
tháp hay toà nhà lớn 
nằm trong lâu đài là 
nơi bảo vệ cuối cùng 
đề chạy trốn khi bị 
tấn công. Thông 
thường, nhưng 
không phải luôn 
luôn, có hình vuông 
hay hình chữ nhật 

            

Tháp canh – Mỗi 
lâu đài nên có ít 
nhất 2 tháp canh. 
Những tháp canh tốt 
nhất là hình tròn 
nhằm ngăn chặn tấn 
công và dụng để 
canh gác và quan 
sát. Tháp canh còn 
được dùng làm nơi 
ngủ hoặc hầm ngục 
đề giam giữ tù 
nhân. 

           

Tường hay bức 
thành – nên xây 
cao và vững chắc. 
Nhiều lâu đài có 

           

 



tường bên trong và 
bên ngoài nhằm 
đảm bảo cho việc 
bảo vệ tốt hơn. 

Cổng thành – Một 
cấu trúc vững chắc 
được xây dựng 
xuyên qua tường lâu 
đài đề đi vào và đi 
ra lâu đài. Có cổng 
hay cửa chính nặng 
làm bằng gỗ và 
nhiều đặc điểm 
mang tính phòng 
thủ như mũi tên ở 
xung quanh và bẫy 
trên mái nhà. Một 
khung lưới sắt hay 
cổng sắt nặng cũng 
có thể được hạ thấp 
để chặn lối vào. 

           

Cầu kéo – Một cấu 
trúc làm bằng gỗ có 
thể nâng lên hay hạ 
xuống để ngăn chặn 
người xâm nhập 
băng qua hào đề 
vào lâu đài 

            

Cửa sổ và điểm 
bắn cung - Cửa sổ 
dài và hẹp, thỉnh 
thoảng được thiết kế 
dùng kính màu. Cửa 
sổ nên được đặt cao 
trong lâu đài vì mục 
đích phòng vệ và có 
lá chắn sáng lớn 
bằng gỗ đề đóng 
cửa từ bên trong. 
Điểm bắn cung là 
những khe hở hẹp 
cắt sâu vào tường từ 
đó người bắn cung 
có thể bắn tên vào 
kẻ xâm nhập. 

            

Tường có lỗ châu 
mai – là khu vực 
đánh nhau chính dọc 
theo đỉnh của lâu 
đài. Chúng có dáng 
như hình chiếc 
răng(bộ phận chìa 
ra của thành lũy) và 
khe hình chữ V (lỗ 
châu mai). 

           

Hào – Hầm sâu 
thường có đầy nước 

           

 



bao bọc xung quanh 
lâu đài  

Bẫy: là khu giữa 
cổng chính và khung 
lưới sắt nội bộ nơi có 
thể thả mũi tên, đá, 
và dầu nóng từ mái 
thông qua các lỗ  

            

Nhà nguyện – Tòa 
nhà được xem là nơi 
thờ cúng. Có thể là 
tòa nhà riêng biệt 
hay là một phần của 
thành lũy, tháp canh 
hay cổng thành. 
Thường là một nhà 
thờ riêng cho nhà 
vua và hoàng tộc.  

         

Chuồng trại – dụng 
để nuôi động vật và 
các loại vật nuội. 

            

Thành ngoài - 
Thành ngoài là cấu 
trúc phòng vệ tuyến 
trước nằm ở ngoài 
hay trước lâu đài 
chính hoặc tường 
thành.  

              

Đại sảnh – Tòa nhà 
nằm trong khu nội 
bộ là nơi diễn ra các 
cuộc họp chính và là 
nhà ăn cho cư dân 
trong lâu đài; đồng 
thời là phòng đăng 
quang.  

           

 

 


